
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 28/TB-HĐTDCC ngày 27/4/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024)

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Phạm Diệu Ánh 30/11/1999 Kinh
Tổ 16, Phường Phan Thiết, TP

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

SN 501, Tổ 16, Phường Phan
Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

 Trường Đại học Nội
vụ Hà Nội

Đại học
Quản lý nhà

nước
Quản lý nhà

nước
Khá Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnh

2 Trương Văn Duy 16/11/2001 Kinh
Thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận,
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận,
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên

Quang

Học viện Hành chính
Quốc gia

Đại học Chính trị học Chính trị học Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnh

3 Mã Thị Thu Hoài 30/06/2000 Tày
Thôn An Phú, xã Tân Thịnh,

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang

Số 8 ngõ 187 đường Quang
Minh, Mê Linh, Hà Nội

Trường Đại học Văn
hóa Hà Nội

Đại học
Quản trị dịch
vụ du lịch và

lữ hành

Quản trị dịch
vụ du lịch và

lữ hành
Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnh

4 Nguyễn Thị Huệ 20/01/2000 Tày
Tổ dân phố Bản Kè, Thị trấn

Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang

SN 07, Tổ 5, phường Minh
Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Trường Đại học Nội
vụ Hà Nội

Đại học
Quản trị văn

phòng
Quản trị văn

phòng
Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnh

5 Bùi Đức Hùng 06/06/1983 Kinh
Xã An Khang, TP Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Thôn An Lộc A, xã An Khang,
TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Trường Đại học Kinh
doanh và Công nghệ

Hà Nội
Thạc sĩ  Kinh tế

Quản lý Kinh
tế

Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnhTrường Đại học Xây
dưng

Đại học
Kỹ thuật công

trình xây
dựng

Kỹ thuật công
trình xây

dựng

Trung
bình

6 Quan Thị Lan 30/7/1996 Tày
Thôn Nà Va, xã Thượng Lâm,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Nà Va, xã Thượng Lâm,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn - Đại
học Quốc gia Hà Nội

Đại học
Công tác xã

hội
Công tác xã

hội
Giỏi

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnh

7 Doãn Thị Loan 04/3/1992 Tày
Tổ 22, phường Đội Cấn, TP
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 22, phường Đội Cấn, TP
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Hà Nội

Đại học Luật Luật
Trung
bình
khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnh

8 La Thị Thắm 11/04/1992 Tày
Thôn Kim Quang, xã Kim Bình,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Kim Quang, xã Kim
Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh

Tuyên Quang
Học viện Hành chính Đại học

Hành chính
học

Quản lý tài
chính công

Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnh

9 Trịnh Minh Thu 06/09/1999 Kinh
Tổ 11, phường Tân Hà, TP
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

SN 134, Tổ 11, phường Tân
Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang
Học viện Hành chính Đại học Chính trị học

Chính sách
công

Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên tiếp
công dân, Văn phòng

UBND tỉnh

10 Vi Thị Hương Giang 06/7/1998 Kinh
Phường An Tường, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Số nhà 141, đường Lê Đại
Hành, tổ 2, phường An Tường,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Trường Đại học ngoại
thương

Cử
nhân

Ngôn ngữ
Anh

Tiếng Anh
thương mại

Giỏi

Không
X

(Trình độ cử nhân Ngôn
ngữ Anh)

Chuyên viên công tác
lãnh sự, Sở Ngoại vụ

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trường Đại học
Canbera

Thạc sĩ

Lý luận và
phương pháp

giảng dạy
tiếng Anh và
tiếng nước

ngoài

Lý luận và
phương pháp

giảng dạy
tiếng Anh và
tiếng nước

ngoài

11 Hà Phương Mai 27/11/1990 Tày
Tổ dân phố 9, thị trấn Na Hang,

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ dân phố 9, thị trấn Na
Hang, huyện Na Hang, tỉnh

Tuyên Quang

Trường Đại học Cửu
Long

Đại học

Ngôn ngữ
Anh

Ngôn ngữ
Anh

Xuất
sắc X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Trình độ cử nhân Ngôn

ngữ Anh)

Chuyên viên công tác
lãnh sự, Sở Ngoại vụ

Trường Đại học văn
hóa TP HCM

Việt Nam học
Hướng dẫn

du lịch
Giỏi

12 Hoàng Lê Huy 28/10/2001 Kinh
Tổ 5, phường Trần Phú, thành
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Số 2D, đường An Cư, thành
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Học viện tài chính
Cử

nhân
Kế toán Kiểm toán Giỏi Không Không

Tiếng
Anh

Kế toán viên, Sở
Ngoại vụ

13 Lê Diệu Linh 18/10/1999 Kinh
Tổ 9, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Số nhà 24, tổ 15, phường Phan
Thiết, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang
Đại học điện lực

Cử
nhân

Kế toán
Kế toán

doanh nghiệp
Khá Không Không

Tiếng
Anh

Kế toán viên, Sở
Ngoại vụ

14
Nguyễn Thị
Phương

Ngoan 28/12/1990 Kinh
Xóm Đồng Cầu, xã Tứ Quận,
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 17, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học điện lực

Cử
nhân

Kế toán Kế toán
Trung
bình
khá

Không Không
Tiếng
Anh

Kế toán viên, Sở
Ngoại vụ

15
Lương Hoàng
Đài

Trang 27/11/2001 Tày
Số nhà 06, tổ 08, phường Nông
Tiến, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 06, tổ 08, phường Nông
Tiến, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân cấp ngày

09/02/2023

Cử
nhân

Kinh tế

Logistics và
Quản lý chuỗi

cung ứng

Logistics và
Quản lý chuỗi

cung ứng

Xuất
sắc

X
(Người dân tộc

thiểu số)
Không

Tiếng
 Anh

Chuyên viên quản lý
giá, Sở Tài chính

16 Trần Mai  Hương 25/11/1996 Kinh
Tổ Dân phố Tân Phú, thị trấn
Tân Yên, huyện Hàm Yên,

tỉnh Tuyên Quang

Tổ Dân phố Tân Phú, thị
trấn Tân Yên, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học
Khoa học - Đại học

Thái Nguyên

Cử
nhân
Luật

Luật Luật Xuất
sắc Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

17 Ma Văn Đức  Thắng 18/02/1999 Tày
Thôn Mường, xã Phù Lưu,

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Mường, xã Phù Lưu,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Trường Đại học Kiểm
sát Hà Nội cấp ngày

27/12/2021

Cử
nhân
Luật

Luật Luật Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

18 Chu Thị Hải Anh 30/10/2001 Kinh
Thôn Cây Đa, xã Thành Long,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Cây Đa, xã Thành Long,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Trường Đại học Luật
Hà Nội cấp ngày

15/6/2023

Cử
nhân

Luật Giỏi Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

19 Nguyễn Thị Huệ 12/10/1983 Tày
Tổ 17, phường Phan Thiết,

thành phố Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

Tổ 17, phường Phan Thiết,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Trường Đại học Vinh
cấp ngày 18/9/2019

Cử
nhân
Luật

Luật Luật Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

10 Vi Thị Hương Giang 06/7/1998 Kinh
Phường An Tường, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Số nhà 141, đường Lê Đại
Hành, tổ 2, phường An Tường,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Không
X

(Trình độ cử nhân Ngôn
ngữ Anh)

Chuyên viên công tác
lãnh sự, Sở Ngoại vụ

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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20 Bùi Đức Hữu 09/9/2000 Kinh 
Tổ dân phố Tân Đình, Ngô

Quyền, thành phố Vĩnh Yên,
tỉnh Vĩnh Phúc

Số 06, phố Tô Hiệu, phường
Đống Đa, thành phố Vĩnh

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trường Đại học
Luật Quốc gia Mát-

xcơ-va mang tên
O.E.Kutafin

Cử
nhân
Luật

Luật học Luật học Xuất
sắc Không

X
(Bằng cử nhân Luật  do
Trường ĐH Luật Quốc

gia Mát-xcơ-va cấp)

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

21 Nguyễn Quỳnh Mai 14/01/1999 Kinh 
Tổ 14, phường Phan Thiết,

thành phố Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

Số nhà 45, phố Trần Đại
Nghĩa, thành phố Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Luật
Hà Nội cấp ngày

28/6/2022

Cử
nhân
Luật

Luật Luật Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

22 Lê Hồng Thắm 06/10/1997 Kinh
Tổ dân phố Khánh Phú, thị trấn
Sơn Dương, huyện Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Khánh Phú, thị trấn
Sơn Dương, huyện Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Luật
Hà Nội cấp ngày

18/6/2019

Cử
nhân
Luật

Luật Luật học Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

23 Hà Ngọc Thắng 09/3/2000 Kinh
Thôn Bình Ca, xã An Khang,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Bình Ca, xã An Khang,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Trường Đại học Công
đoàn cấp ngày

22/6/2022

Cử
nhân
Luật

Luật Luật Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

24 Đặng Thu Trang 22/10/2001 Tày
Tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn
Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh

Tuyên Quang

SN 96, tổ dân phố An Kỳ, thị
trấn Sơn Dương, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Luật
Hà Nội cấp ngày

15/6/2023

Cử
nhân

Luật Luật Giỏi
X

(Người dân tộc
thiểu số)

Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

25 Niên Thị Kiều Vỹ 07/5/2001 Tày
Xã Thượng Ấm, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang

Xã Thượng Ấm, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Luật
Hà Nội cấp ngày

15/6/2023

Cử
nhân

Luật kinh tế Luật kinh tế Giỏi
X

(Người dân tộc
thiểu số)

Không
Tiếng
anh

Chuyên viên pháp
chế, Sở Tài chính

26 Phạm Hoàng Mai Anh 17/02/2001 Kinh
Tổ 2, thị trấn Cốc Pài, huyện

Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Tổ 3, phường Nông Tiến, thành

phố Tuyên Quang

ĐH kinh tế và quản trị
kinh doanh Thái

Nguyên

Cử
nhân

Luật kinh tế Luật Kinh tế Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

27 Nguyễn Bích Châu 20/01/1999 Kinh
Tổ 16, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 16, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Trường Đại học Lao
động - xã hội

Cử
nhân

Luật Kinh tế Luật Kinh tế Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

28 Bùi Khắc Chung 02/10/2000 Kinh
Số nhà 64, tổ 7, phường Nông
Tiến, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 64, tổ 7, phường Nông
Tiến, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lao động - xã
hội

Cử
nhân

Quản trị kinh
doanh

Quản trị kinh
doanh

Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

29 Nguyễn Thế Đạt 13/4/2001 Tày
Tổ 3, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 3, phường Minh Xuân,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân

Cử
nhân

Tài chính -
Ngân hàng

Đầu tư tài
chính

Giỏi
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

30 Ma Khánh Hạ 08/02/1997 Tày
Xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa,

tỉnh Tuyên Quang
Xã Bình Phú, huyện Chiêm

Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Luật Hà Nội

Cử
nhân

Luật Luật Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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31 Lê Thu Hiền 27/6/1991 Kinh
Phường Ỷ La, thành phố Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang
Phường Ỷ La, thành phố Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang
Trường Đại học Lâm

nghiệp
Cử

nhân
Quản trị kinh

doanh
Quản trị kinh

doanh
Khá Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

32 Nguyễn Đức Hiếu 11/8/2000 Kinh
Thôn Tân Thành, xã Thái Hòa,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Tân Thành, xã Thái Hòa,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học FPT-
GREENWICH (Bằng
do ĐH GREENWICH

cấp)

Cử
nhân

Quản trị kinh
doanh

Quản trị kinh
doanh

Khá Không

X
(Bằng cử nhân Quản trị
kinh doanh  do Trường
ĐH GREENWICH cấp)

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

33 Lục Thị Liễu 25/12/1994 Tày
Tổ 16, phường Phan Thiết,

thành phố Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

Tổ 16, phường Phan Thiết,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang
Đại học Luật Hà Nội

Cử
nhân

Luật Kinh tế Luật Kinh tế Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

34 Riêu Lan Phương 09/9/2001
Cao
Lan

Tổ dân phố Cơ Quan, thị trấn
Sơn Dương, huyện Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Cơ Quan, thị trấn
Sơn Dương, huyện Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Luật- Đại học
Quốc gia Hà Nội

Cử
nhân

Luật Luật Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên quản lý
đăng ký kinh doanh,
Sở Kế hoạch và đầu

tư

35 Nông Thị Ảnh 14/5/1999 Tày
Thôn Nà Hin, xã Giáo Hiệu,

huyện Pắc Hiệu, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Nà Hin, xã Giáo Hiệu,

huyện Pắc Hiệu, tỉnh Bắc Kạn
Đại học Ngoại thương

Cử
nhân

Luật Luật Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

36 Nguyễn Việt Chinh 22/6/1995 Kinh
Tổ 09, phường Ỷ La, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ 09, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Tài chính
Quản trị kinh doanh

Cử
nhân

Ngân hàng
Tài chính
ngân hàng

Khá Không

X
(Có chứng chỉ tiếng

DTTS dự tuyển công tác
ở vùng dân tộc thiểu số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

37 Ma Thị Chúc 01/3/2001 Kinh
Thôn Tiên Hóa 2, xã Vinh

Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang

Số 55, ngõ 159, Pháo Đài
Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Đại học Luật Hà Nội
Cử

nhân
Luật Kinh tế Luật Kinh tế Giỏi Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

38 Đỗ Thanh Hoàng 07/3/1998 Kinh
Thôn Tân Hồng, xã Tú Thịnh,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Tân Hồng, xã Tú Thịnh,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học công nghệ
giao thông vận tải Hà

Nội
Kỹ sư

Công nghệ kỹ
thuật xây
dựng cầu
đường bộ

Công nghệ kỹ
thuật giao

thông
Giỏi Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

39 Lê Trung Kiên 26/10/1996 Tày
Tổ 14, thị trấn Na Hang, huyện

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Tổ 14, thị trấn Na Hang, huyện

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Giao thông
vận tải (cơ sở Thái

Nguyên)

Cử
nhân

Công nghệ kỹ
thuật xây
dựng cầu
đường bộ

Công nghệ kỹ
thuật giao

thông

Trung
bình

x
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

40 Phạm Thị Mai Lan 17/8/1997 Kinh
Tổ 10, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

SN 72 đường Tuệ Tĩnh, tổ 10
Phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật Hà Nội
Cử

nhân
Luật Luật Khá Không

X
(Có chứng chỉ tiếng

DTTS dự tuyển công tác
ở vùng dân tộc thiểu số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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41 Hoàng Tùng Lâm 09/3/1999 Nùng
Tổ 6, Phường An Tường, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 6, Phường An Tường, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học giao thông
vận tải

Kỹ sư

Kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

Kỹ thuật xây
dựng

Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

42 Ngô Thùy Linh 12/01/2001 Kinh
Tổ 7, Phường An Tường, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 7, Phường An Tường, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học Luật Hà Nội

Cử
nhân

Luật (Chất
lượng cao)

Luật Giỏi Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

43 Ma A Lồng 06/10/1993 Mông
Bản Huổi Hâu, xã Nà Khoa,

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Bản Huổi Hâu, xã Nà Khoa,

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Đại học Tây Bắc

Cử
nhân

Quản lý tài
nguyên và
môi trường

Quản lý tài
nguyên và
môi trường

Trung
bình

x
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

44 Trịnh Anh Phúc 24/6/1991 Kinh
Tổ 4, thị trấn Na Hang, huyện
Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ 4, thị trấn Na Hang, huyện
Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- 'Đại học Thủy lợi;
- Đại học công nghệ
giao thong vận tải

Cử
nhân

- Kỹ thuật
công trình

thủy;
- Công nghệ
kỹ thuật xây

dựng cầu
đường bộ

- Kỹ thuật
công trình
xây dựng;

- Công nghệ
kỹ thuật giao

thông

- Trung
bình;
- Giỏi

Không

X
(Có chứng chỉ tiếng

DTTS dự tuyển công tác
ở vùng dân tộc thiểu số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

45 Viên Quốc Toản 21/9/2000 Tày
Thôn Dõn, xã Minh Thanh,

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Dõn, xã Minh Thanh,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học công nghệ
giao thông vận tải

Cử
nhân

Tài chính -
Ngân hàng

Tài chính -
Ngân hàng

Trung
bình

x
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

46
Mương Thị
Phương

Thảo 14/3/1995 Tày
SN 74, tổ 8, phường Phan Thiết,

thành phố Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

SN 74, tổ 8, phường Phan
Thiết, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

 - Đại học Nông lâm
Thái Nguyên;

    - Trường ĐH Bách
Khoa

 - Kỹ sư
- Thạc

sĩ

- Khoa học
trồng trọt;
- Quản lý

kinh tế

- Khoa học
trồng trọt;
- Quản lý

kinh tế

- Khá;
- Khá

x
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

47 Trần Đức Thịnh 14/11/1999 Kinh
Tổ 11B, phường Sông Cầu,

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc
Kạn

Tổ 11B, phường Sông Cầu,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc

Kạn

Học viện Ngân hàng
Hà Nội

Cử
nhân

Tài chính -
Ngân hàng

Tài chính
ngân hàng

Trung
bình

Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

48 Ma Thị Thúy 13/6/2000 Tày
Thôn Nà Vài, xã Bình Phú,

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Nà Vài, xã Bình Phú,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học công nghiệp
Việt - Hung

Cử
nhân

Kinh tế quản
lý

Kinh tế Giỏi
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

49 Vũ Văn Trọng 02/5/1994 Kinh
Thôn 83, xã Yên Thành, huyện

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Số 51, ngách 61, ngõ 67,
đường Phùng Khoang, phường

Trung Văn, Quận Nam Từ
Liêm, Hà Nội

 - Đại học Quốc tế Bắc
Hà;

 - Đại học xây dựng
Hà Nội

Đại
học;

Thạc sỹ

 - Kỹ thuật
XD;

 - Quản lý
xây dựng

 - Kỹ thuật
XD;

 - Quản lý
xây dựng

Giỏi Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên thanh
tra, Sở Kế hoạch và

đầu tư

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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50 Nguyễn Nguyệt Ánh 06/10/1998 Kinh
Xóm 2, xã Tràng Đà, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Nơ 10, bán đảo Linh Đàm,
phường Hoàng Liệt, Quận

Hoàng Mai, Hà Nội

Học viện hành chính
Quốc gia

Cử
nhân

Quản lý nhà
nước

Quản lý nhà
nước

Giỏi Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

51 Quan Thu Hiền 22/9/1999 Tày
Thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm,

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Học viện hành chính
Quốc gia

Cử
nhân

Quản lý nhà
nước

Quản lý nhà
nước

Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

52 Bùi Phương Lam 04/11/1999 Tày
Tổ 16, phường An Tường, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 16, phường An Tường,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Học viện hành chính
Quốc gia

Cử
nhân

Quản lý nhà
nước

Chính sách
công

Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

53 Dương Thị Linh 16/6/1999 Tày
Trung Hòa, xã Công Bằng,

huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Trung Hòa, xã Công Bằng,

huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Học viện hành chính

Quốc gia
Cử

nhân
Quản lý nhà

nước
Thanh tra Khá

x
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

54 Lục Thị Nga 01/8/1999
Sán
Dìu

Thôn Nam Hiên, xã Sơn Nam,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Nam Hiên, xã Sơn Nam,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Tổng hợp Tây
Nam, Liên bang Nga

Cử
nhân

Quản trị nhân
lực

Quản trị nhân
lực

Xuất
sắc

x
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Bằng cử nhân Quản trị
nhân lực do Trường ĐH

Tổng hợp bang Tây Nam,
Liên bang Nga cấp;

người DTTS dự tuyển
công tác ở vùng DTTS)

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

55 Đỗ Thị Oanh 06/8/1993 Kinh
Thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ,
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên

Quang

Số Nhà 234 Quang Trung,
phường Phan Thiết, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Học viện hành chính
Quốc gia

Cử
nhân

Quản lý nhà
nước

Quản lý tổ
chức và nhân

sự
Giỏi Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

56 Nguyễn Thị Thiếm 08/11/1995 Tày
Tổ dân phố Làng Chùa, thị trấn

Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang

Tổ dân phố Làng Chùa, thị trấn
Lăng Can, huyện Lâm Bình,

tỉnh Tuyên Quang

Học viện hành chính
Quốc gia

Cử
nhân

Quản lý nhà
nước

Quản lý nhà
nước

Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

57 Nguyễn Anh Toàn 26/12/1992 Kinh
Xóm 9, xã Tràng Đà, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Xóm 9, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Học viện hành chính
Quốc gia

Cử
nhân

Hành chính
học

Quản lý công Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

58 Vũ Ngọc Thùy Trang 20/11/1998 Tày
Thôn Nà Vài, xã Thổ Bình,

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Nà Vài, xã Thổ Bình,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Học viện hành chính
Quốc gia

Cử
nhân

Quản lý nhà
nước

Quản lý nhà
nước

Khá
x

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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59 Hoàng Huyền Trâm 13/02/1999 Tày
Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh,

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh,

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Học viện hành chính

Quốc gia
Cử

nhân
Quản lý nhà

nước
Quản lý công Khá

x
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

60 Nguyễn Thị Yên 10/3/1993 Kinh
Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh

Vĩnh Phúc

Tổ dân phố Phú Lâm, thị trấn
Lập Thạch, huyện Lập Thạch,

tỉnh Vĩnh Phúc

Học viện hành chính
Quốc gia

Cử
nhân

Quản lý nhà
nước

Quản lý nhà
nước

Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên hành
chính tổng hợp, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

61 Nông Văn Công 23/3/1994 Tày
Thôn Nà Chang, xã Khuôn Hà,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Nà Chang, xã Khuôn Hà,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học
Thành Đông

Đại học Luật Kinh tế Luật kinh tế Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

62 Hoàng Kím Chánh 19/8/1995 Tày
Thôn Cây Thị, xã Liễu Đô,

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Tổ 5, thị trấn Đồng Tâm, huyện

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Đại học Nông lâm

Thái Nguyên
Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp

Trung
bình

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

63 Hoàng Tiến Dụ 16/8/1995 Tày
Thôn Tân Hùng, xã Hùng An,

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà
Giang

Thôn Tân Hùng, xã Hùng An,
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà

Giang

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

64 Bùi Tùng Dương 30/05/2001 Kinh
Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương,

tỉnh Thái Nguyên
Xã Cổ Lũng, huyện Phú

Lương, tỉnh Thái Nguyên
Đại học Nông lâm

Thái Nguyên
Đại học Lâm nghiệp

Quản lý tài
nguyên rừng

Xuất sắc Không Không
Tiếng
 Anh

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

65 Ma Thị Gấm 03/02/2000 Tày
Thôn Trung tâm, xã Bằng Hành,

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà
Giang

Thôn Trung tâm, xã Bằng
Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh

Hà Giang
Đại học Luật Hà Nội Đại học Luật Luật Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

66 Lường Văn Hà 06/07/1999 Thái
Bản Nong Mừ, xã Yên Hưng,
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Bản Nong Mừ, xã Yên Hưng,
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Đại học Khoa học, Đại
học Thái Nguyên

Đại học Luật Luật Khá

X
(Người dân tộc
thiểu số; người

hoàn thành nghĩa
vụ quân sự)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

67 Trần Thị Hoa 03/11/1995
Cao
lan

Xã Đông Thọ, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Y Nhân, xã Đông Thọ,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học Luật Đại học Luật Luật Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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68 Triệu Việt Hoàng 21/08/2001 Tày
thôn Tổng Mụ, xã Bằng lăng,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

thôn Tổng Mụ, xã Bằng lăng,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng
Quản lý tài

nguyên rừng
Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

69
Nguyễn Cao
Thành

Long 29/03/2000 Kinh
Thôn Khởn, xã Thái Sơn, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khởn, xã Thái Sơn,
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng
Quản lý tài

nguyên rừng
Khá Không Không

Tiếng
 Anh

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

70 Nguyễn Đức Lương 25/01/2000 Tày
thôn Trung Mường, xã Côn Lôn,

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên
Quang

thôn Trung Mường, xã Côn
Lôn, huyện Na Hang, tỉnh

Tuyên Quang
Đại học Luật Hà Nội Đại học Luật Luật Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

71 Đỗ Hương Trà Mi 06/9/2000
Sán
Dìu

thôn 11, xã Trung Môn, huyện
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

thôn 11, xã Trung Môn, huyện
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Luật
Hà Nội

Đại học Luật Luật Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

72 Triệu Thị Nga 07/09/1996 Tày
Tổ 14, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Số nhà 27, ngõ 170, đường
Trường Chinh, tổ 14, phường

Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lâm nghiệp
Hà Nội

Đại học Lâm sinh Lâm sinh Giỏi
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

73 Bàn Vân Nhung 31/08/2001 Dao
Tổ 11, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Số nhà 138, tổ 11, phường Tân
Hà, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang
Đại học Luật Đại học Luật Luật học Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

74 Âu Thị Phượng 02/10/1996
Cao
lan

Khu Lài Cháu, xã Thượng Cửu,
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Khu Lài Cháu, xã Thượng
Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh

Phú Thọ

Đại học Lâm nghiệp
Hà Nội

Đại học Lâm sinh Lâm sinh Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

75 Hoàng Đức Sính 04/04/1988 Tày
thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ,

huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên
Quang

thôn Phổ Vền, xã Tân Mỹ,
huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

76 Nguyễn Văn Thanh 17/9/1998 Tày
Tổ dân phố Nà Khà, thị trấn

Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang

Tổ dân phố Nà Khà, thị trấn
Lăng Can, huyện Lâm Bình,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Lâm nghiệp
Hà Nội

Đại học Lâm sinh Lâm sinh
Trung
bình

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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77 Trần Văn Thành 13/10/1994 Tày
Thôn 7 Minh Quang, xã Minh
Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Tổ Dân phố 1, thị trấn Bảo
Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao

Bằng

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

78 Đoàn Thị Thảo 17/12/1996 Kinh
Tổ 9, phường Hưng Thành,

thành phố Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

Trạm Kiểm lâm Ba Hàng Đồi,
huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

Đại học Lâm nghiệp
 Hà Nội

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng
Quản lý tài

nguyên rừng
Khá Không Không

Tiếng
Anh

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

79 Ninh Văn Toàn 11/01/1997 Kinh
Tổ dân phố Cầu Mới, thị trấn

Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang

Tổ dân phố Cầu Mới, thị trấn
Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Lâm nghiệp
 Hà Nội

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng
Quản lý tài

nguyên rừng
Khá Không Không

Tiếng
 Anh

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

80 Ma Thị Khánh Vân 21/01/2000 Tày
xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh

Bắc Kạn
thôn Nà Lườn, xã Hoàng Trĩ,
huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Luật Hà Nội Đại học Luật Luật Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

81 Nông Văn Việt 18/09/1995 Tày
Thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng
Quản lý tài

nguyên rừng
Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

82 Ma Đức Vụ 21/4/1990 Tày
Thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp
Trung
bình
khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Kiểm lâm viên, Chi
cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

83 Trần Ngọc Hạnh 24/12/1993 Kinh
Thôn 7, xã Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 17, phường Minh Xuân,
thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Trường Đại học Kinh
tế và Quản trị kinh

doanh, Đại học Thái
Nguyên

Đại học Kế toán
Kế toán tổng

hợp
Khá

Không

X
(Có chứng chỉ tiếng

DTTS dự tuyển công tác
ở vùng dân tộc thiểu số)

Văn thư viên trung
cấp, Sở Lao động -
Thương binh và Xã

hộiTrường Đại học Nội
vụ Hà Hội

Chứng
chỉ

Bồi dưỡng
nghiệp vụ
Văn thư,
nghiệp vụ
Lưu trữ

Bồi dưỡng
nghiệp vụ
Văn thư,
nghiệp vụ
Lưu trữ

84 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/02/1996 Kinh
Tổ 15, phường Minh Xuân,

thành phố Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

Số nhà 75, Ngoc 39, đường Lê
Hồng Phong, Tổ 15, phường
Minh Xuân, thành phố Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Trung cấp
Công nghệ và Quản trị

Đông Đô

Trung
cấp

Văn thư -
Lưu trữ

Văn thư -
Lưu trữ

Giỏi Không
Tiêu chuẩn ngạch không
quy định sử dụng ngoại

ngữ

Văn thư viên trung
cấp, Sở Lao động -
Thương binh và Xã

hội

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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85 Ma Thị Lám 15/11/2000 Tày
Thôn Bản Tháng, xã Trung Hà,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Bản Tháng, xã Trung Hà,
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên

Quang

Trường Đại học Nội
vụ Hà Hội

Đại học
Quản trị Văn

phòng
Quản trị Văn

phòng
Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Văn thư viên trung
cấp, Sở Lao động -
Thương binh và Xã

hộiChứng
chỉ

Nghiệp vụ
Văn thư -
Lưu trữ

Nghiệp vụ
Văn thư -
Lưu trữ

Khá

86 Tạ Thị Quỳnh 20/11/1992 Tày
Thôn Đồng Hương, xã Phúc

Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang

Thôn Tống Pu, xã Bình An,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Học viện hành chính Đại học
Hành chính

học
Chính sách

công
Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Văn thư viên trung
cấp, Sở Lao động -
Thương binh và Xã

hội
Trường Đại học Khoa

học xã hội và nhân
văn

Chứng
chỉ

Kỹ năng
nghiệp vụ

Hành chính -
Văn phòng và
Văn thư lưu

trữ

Kỹ năng
nghiệp vụ

Hành chính -
Văn phòng và
Văn thư lưu

trữ

Giỏi

87 Trần Phương Thảo 02/9/1995 Kinh
Tổ 5, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Số nhà 714, tổ 5, phường Nông
Tiến, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Nội
vụ Hà Hội

Đại học Lưu trữ học Lưu trữ học Khá

Không

X
(Có chứng chỉ tiếng

DTTS dự tuyển công tác
ở vùng dân tộc thiểu số)

Văn thư viên trung
cấp, Sở Lao động -
Thương binh và Xã

hộiChứng
chỉ

Văn thư Văn thư Khá

88 Lê Thúy Trang 22/07/1992 Kinh
Tổ 6, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Số nhà 14, ngõ 550, đường
Trường Chinh, phường Tân

Hà, thành phố Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Nội
vụ Hà Hội

Đại học Lưu trữ học Lưu trữ học Khá

Không
Tiêu chuẩn ngạch không
quy định sử dụng ngoại

ngữ

Văn thư viên trung
cấp, Sở Lao động -
Thương binh và Xã

hội
Cao
đẳng

Văn thư -
Lưu trữ

Văn thư -
Lưu trữ

Khá

89 Vũ Phạm Ngọc Hà 07/03/1996 Kinh

Số nhà 01A, ngõ 322, đường
Trường Chinh, tổ 14, phường

Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang, tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 01A, ngõ 322, đường
Trường Chinh, tổ 14, phường

Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân
Trào

Đại học
Quản lý đất

đai
Quản lý đất

đai
Khá Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên thẩm
định giá đất, Sở Tài

nguyên và Môi
trường

90 Nguyễn Đức Diện 23/02/1998 Tày
Tổ dân phố Bản Kè, thị trấn
Lăng Can, huyện Lâm Bình,

Tuyên Quang

Tổ dân phố Bản Kè, thị trấn
Lăng Can, huyện Lâm Bình,

Tuyên Quang

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học
Khoa học
cây trồng

Trồng trọt
Trung
bình

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên
hành chính tổng hợp,

Văn phòng
HĐND&UBND
huyện Lâm Bình

91 Giàng A Phềnh 12/3/1993 Mông
Thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập,

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên
Quang

Số nhà 31, ngõ 46, đường An
Tường, xã An Khánh, huyện
Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Học viện Thanh thiếu
niên

Đại học

Xây dựng
Đảng, chính
quyền Nhà

nước

Xây dựng
Đảng, chính
quyền Nhà

nước

Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên
hành chính tổng hợp,

Văn phòng
HĐND&UBND
huyện Lâm Bình

92 Lò Là Cáo 20/12/2000 Dao
Thôn Sơn Thành Hạ, Nậm

Khòa, Hoàng Su Phì, Hà Giang
Thôn Sơn Thành Hạ, Nậm

Khòa, Hoàng Su Phì, Hà Giang
Học viện Tòa an

Cử
nhân

Luật Luật Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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93 Triệu Thị Nhật Linh 24/05/2000 Tày
Thôn 1, Quý Quân, Yên Sơn,

Tuyên Quang
Thôn 1, Quý Quân, Yên Sơn,

Tuyên Quang
Đại học Luật -Đại học

Quốc gia Hà Nội
Cử

nhân
Luật

Luật kinh
doanh

Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

94 Quân Thùy Linh 21/08/1998 Tày
Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Thôm Bưa, Tân Mỹ, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Đại học Nội vụ Hà

Nội
Cử

nhân
Luật Luật Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

95 Triệu Thị Ngần 13/09/1997 Tày
Làng Chang, Hòa An, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Làng Chang, Hòa An, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Học viện Cảnh sát

nhân dân
Cử

nhân
Luật

Tư pháp hình
sự

Giỏi
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

96 Tạ Thị Minh Thành 05/10/1999 Tày
Đồng Hương, Phúc Thịnh,
Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Số nhà 59, ngõ 73 Tân Triều,
Thanh Trì, Hà Nội

Đại học  Công đoàn
Cử

nhân
Luật Luật Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

97 Trần Văn Thành 02/12/1997 Kinh
Khuân Nhất, Nhân Lý,  Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Khuân Nhất, Nhân Lý,  Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Đại học Nội vụ Hà

Nội
Cử

nhân
Luật Khá Không Không

Tiếng
Anh

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

98 Nguyễn Thu Thảo 08/03/1998 Kinh
Làng Lạc, Xuân Quang, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Làng Lạc, Xuân Quang, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Đại học Quốc gia Hà

Nội
Cử

nhân
Luật học Luật học khá Không Không

Tiếng
Anh

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

99 Lâm Ngọc Thúy 27/09/1999 Tày
Nà Dầu, Trung Hà, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang
Tổ Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh

Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Trường Đại học kiểm

sát
Cử

nhân
Luật Luật Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

100 Nguyễn Thanh Tuấn 09/09/2001 Kinh
Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn

Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên
Quang

Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn
Sơn Dương, Sơn Dương,

Tuyên Quang
Đại học Mở Hà Nội

Cử
nhân

Luật Luật Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

101 Ma Thị Yến 20/01/1996 Tày
An Thịnh, Phúc Thịnh, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
An Thịnh, Phúc Thịnh, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Đại học Luật Hà Nội

Cử
nhân

Luật Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chiên viên giải quyết
khiếu nại, tổ cáo,
Thanh tra huyện

Chiêm Hóa

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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102 Phạm Phương Anh 23/5/1995 Kinh
Tổ 17, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Số 35, tổ Vĩnh Thiện, thị trấn
Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên

Quang
Đại học Đại Nam Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng
đa khoa

Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên quản lý
nghiệp vụ y, dược,

mỹ phẩm, Phòng Y tế
huyện Chiêm Hóa

103 Nguyễn Kim Oanh 20/5/2001 Tày
Bản Tụm, Tân Mỹ, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang
Bản Tụm, Tân Mỹ, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Đại học Y - Dược, Đại

học Thái nguyên
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên quản lý
nghiệp vụ y, dược,

mỹ phẩm, Phòng Y tế
huyện Chiêm Hóa

104 Đào Hoàng Hiệp 26/04/1998 Nùng
101 phố Muối, phường Tam

Thanh, thành phố Lạng Sơn,tỉnh
Lạng Sơn

Số 119 phố Muối, phường Tam
Thanh, thành phố Lạng

Sơn,tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Xây dựng

Đại học
Quản lý xây

dựng
Kinh tế và

quản lý đô thị
Trung
bình

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên quản lý
xây dựng, Phòng

Kinh tế và Hạ tầng
huyện Hàm Yên

105 Bùi Hương Giang 08-08-2001 Kinh
Tổ 19, phường Đội Cấn, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 19, phường Đội Cấn, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Văn hoá Hà
Nội

Đại học
Quản lý văn

hoá

Chính sách
văn hoá và

Quản lý nghệ
thuật

Giỏi Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên quản lý
văn hóa thông tin cơ
sở, Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện

Yên Sơn

106 Đinh Thị Bích Phương 29-03-1994 Kinh
Tổ 17, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Tổ 17, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Quản lý văn
hoá

Quản lý văn
hoá

Giỏi Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên quản lý
văn hóa thông tin cơ
sở, Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện

Yên Sơn

107 Hoàng Thị Trang 19-01-1998 Tày
Thôn 1 Làng Bát, xã Tân Thành,

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn 1 Làng Bát, xã Tân
Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh

Tuyên Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Công tác xã
hội

Công tác xã
hội

Giỏi
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên quản lý
văn hóa thông tin cơ
sở, Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện

Yên Sơn

108 Quan Văn Cường 15-09-1998 Tày
Thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên,

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên
Quang

Thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Tài nguyên và
Môi trường

Đại học
Quản lý Tài
nguyên và
Môi trường

Quản lý Tài
nguyên và
Môi trường

Khá
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên Quản lý
môi trường, Phòng
Tài nguyên và Môi
trường huyện Yên

Sơn

109 Lại Minh Chiến 09/7/2000
Sán
Dìu

Thôn Trúc Long, xã Sơn Nam,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Trúc Long, xã Sơn Nam,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học Tân Trào Đại học

Công tác xã
hội

Công tác xã
hội

Giỏi
X

(Người dân tộc
thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên Phòng
chống tệ nạn xã hội,
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Sơn

Dương

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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110 Lê Thị Phương 19/9/1995 Kinh
Thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Học viên Thanh thiếu
niên Việt Nam

Đại học
Công tác xã

hội
Công tác xã

hội
Khá Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên Phòng
chống tệ nạn xã hội,
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Sơn

Dương

111 Hà Thị Kiều Vân 06/3/1995 Tày
Thôn Ao Búc, xã Trung Yên,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Thôn Ao Búc, xã Trung Yên,
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn

Đại học
Công tác xã

hội
Công tác xã

hội
Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên Phòng
chống tệ nạn xã hội,
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Sơn

Dương

112 Lê Hoàng Vân 21/11/1994 Kinh
Tổ 4, phường Ỷ La, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ 4, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn

Đại học Xã hội học
Công tác xã

hội
Khá Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên Phòng
chống tệ nạn xã hội,
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã
hội huyện Sơn

Dương

113 Nguyễn Tiến Dũng 15/9/2000 Kinh
Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn

Sơn Dương, huyện Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang

Số 06, tổ dân phố Tân Phúc, thị
trấn Sơn Dương, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Kiến trúc Hà
Nội

Đại học
Kỹ thuật công

trình xây
dựng

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp
Khá Không Không

Tiếng
Anh

Chuyên viên Quản lý
xây dựng, Phòng

Kinh tế và Hạ tầng
huyện Sơn Dương

114 Trịnh Việt Đức 18/7/1999 Kinh
Tổ dân phố Đăng Châu, thị trấn
Sơn Dương, huyện Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Đăng Châu, thị trấn
Sơn Dương, huyện Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Xây dựng Hà
Nội

Đại học Kiến trúc Kiến trúc Khá Không Không
Tiếng
Anh

Chuyên viên Quản lý
xây dựng, Phòng

Kinh tế và Hạ tầng
huyện Sơn Dương

115 Trương Thị Uổn 13/10/1992 Tày
Xóm Sộc Quân, thị trấn Thanh
Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao

Bằng

Xóm Sộc Quân, thị trấn Thanh
Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao

Bằng

Đại học Kiến trúc Hà
Nội

Đại học
Kỹ thuật công

trình xây
dựng

Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp
Khá

X
(Người dân tộc

thiểu số)

X
(Người dân tộc thiểu số

dự tuyển công chức công
tác ở vùng dân tộc thiếu

số)

Chuyên viên Quản lý
xây dựng, Phòng

Kinh tế và Hạ tầng
huyện Sơn Dương

Danh sách 115 thí sinh

Số TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên
theo quy định tại
Điều 5 Nghị định
số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Miễn thi ngoại ngữ theo
quy định tại điểm c

khoản 1 Điều 8 Nghị
định số 138/2020/NĐ-

CP
 (X)

Ngoại
ngữ

dự thi

Vị trí việc làm đăng
ký dự tuyểnNam Nữ Tên trường, cơ sở

đào tạo cấp bằng
Trình

độ
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành
đào tạo

Tốt
nghiệp

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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